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SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới
tính
	Dân tộc
	Con TB, con LS, con BB, con của người được hưởng chế độ như TB, con GĐCCVCM, con BMVNAH
	Chỗ ở hiện tại
Thôn (khu), Xã (Phường,Thị trấn),
Huyện (Thành phố).

	1
	Nguyễn Thị Phương Anh
	11/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 15- Lai Cách- Cẩm Giàng - Hải Dương

	2
	Nguyễn Thị Phương Anh
	20/03/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Ngọ- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	3
	Phạm Quỳnh Anh
	17/09/2001
	Bình Giang - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 16- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	4
	Nguyễn Thục Anh
	06/08/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 16- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	5
	Đồng Thị Vân Anh
	25/01/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 14- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	6
	Vũ Hữu Bắc
	14/08/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Năm- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	7
	Đặng Viết Bình
	30/12/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Nghĩa- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	8
	Vũ Thị Hà Chi
	03/10/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Đìa- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	9
	Nguyễn Văn Chúc
	03/09/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Phượng Hoàng- Cẩm Hoàng- Cẩm Giàng- Hải Dương

	10
	Nguyễn Đình Chung
	05/09/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Hoành Lộc- Cẩm Văn- Cẩm Giàng- Hải Dương

	11
	Vũ Đức Cường
	07/05/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Vũ Xá- Cẩm Phúc- Cẩm Giàng- Hải Dương

	12
	Trần Xuân Diệu
	29/01/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Trằm- Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương

	13
	Phạm Đình Đạt
	24/08/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Bối Tượng- Lương Điền-Cẩm Giàng- Hải Dương

	14
	Quách Thị Hương Giang
	21/12/2001
	Hải Dương - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 19- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	15
	Trần Thị Hảo
	03/08/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Trằm- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	16
	Nguyễn Thúy Hằng
	30/12/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 19- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	17
	Phạm Công Tuấn Hiệp
	09/04/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Đìa- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	18
	Lê Trung Hiếu
	13/10/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Chùa- Cẩm Đông-Cẩm Giàng- Hải Dương

	19
	Nguyễn Thị Hòa
	06/02/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Quý Dương- Tân Trường-Cẩm Giàng- Hải Dương

	20
	Lê Thị Mai Hương
	03/09/2001
	Hải Dương - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Tứ Minh-TP Hải Dương- Hải Dương

	21
	Nguyễn Văn Khải
	08/11/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Đìa- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	22
	Trần Đình Khang
	13/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	An Lại- Cẩm Đông-Cẩm Giàng- Hải Dương

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	09/02/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Kim Xá- Cẩm Đoài-Cẩm Giàng- Hải Dương

	24
	Mai Công Đức Linh
	07/07/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Khu 18- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	25
	Nguyễn Văn Linh
	13/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Hoàng Xá- Cẩm Điền-Cẩm Giàng- Hải Dương

	26
	Nguyễn Thiên Long
	02/05/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Khu 14- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	27
	Vũ Thu Lý
	19/04/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Tràng- Cẩm Đông-Cẩm Giàng- Hải Dương

	28
	Vũ Nguyễn Diệu Ngân
	29/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Tràng- Cẩm Đông-Cẩm Giàng- Hải Dương

	29
	Hoàng Lan Ngọc
	26/10/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 18- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	30
	Cao Hiển Phúc
	12/02/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Khu 14- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	31
	Đỗ Nguyễn Thu Phương
	06/07/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Gạch- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	32
	Lê Huy Quang
	21/09/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Hoàng Xá- Cẩm Điền-Cẩm Giàng- Hải Dương

	33
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	21/03/2001
	Thanh Miện - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Khu 19- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	34
	Lê Ngọc Sơn
	01/12/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Doi- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	35
	Dương Hưng Thịnh
	20/04/2001
	Việt Yên - Bắc Giang
	Nam
	
	
	Thôn Bầu- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	36
	Lê Thị Thương
	08/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	thôn Ngọ- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	37
	Nguyễn Đình Tiến
	15/10/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Bầu- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	38
	Vũ Xuân Trường
	10/08/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Hoàng Đường- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	39
	Vũ Minh Tuấn
	26/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Thôn Hòa Bình- Cẩm Đoài-Cẩm Giàng- Hải Dương

	40
	Nguyễn Quang Vinh
	09/11/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nam
	
	
	Khu 16- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương

	41
	Vũ Thị Hải Vân
	06/06/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Kim Xá- Cẩm Đoài-Cẩm Giàng- Hải Dương

	42
	Vũ Thị Yến
	12/11/2001
	Cẩm Giàng - Hải Dương
	Nữ
	
	
	Thôn Năm- Lai Cách-Cẩm Giàng- Hải Dương
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